ĐÁP ÁN VĂN 10 – KTTT HKI-NĂM HỌC: 2016- 2017
	P.I/Câu
	Nội dung
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	1
	Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: Biểu cảm
	0,5


	Nếu hs trả lời miểu tả: 0.25đ

- Trả lời 2 ptbđ: có 1 ptbđ đúng:  0,25đ

- Trả lời: 3 ptbđ: 0,0đ

	2
	Nêu nội dung chính của đoạn thơ: 

- Đoạn thơ thể hiện hồi tưởng của tác giả về thời ấu thơ bên mẹ với những náo nức, khát khao và niềm vui bé nhỏ, giản dị; đồng thời, cho thấy công lao của mẹ, ý nghĩa lời ru của mẹ và nhắn nhủ thế hệ sau phải ghi nhớ công lao ấy.

(Tâm trạng của nhân vật trữ tình: nỗi nhớ, niềm thương / tình yêu và lòng biết ơn sâu nặng của một người con dành cho mẹ.)


	0,5


	- HS có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục.

- Điểm 0,5: Trả lời đúng, đầy đủ 2 ý  hoặc diễn đạt theo cách khác nhưng hợp lí.

- Điểm 0,25: Trả lời được 1 trong 2 ý ; trả lời chung chung, chưa thật rõ ý.



	3
	-Biện pháp tu từ được sử dụng:

+ Lặp cấu trúc (bao giờ cho tới…),

+ Nhân hóa (trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm).

- Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh, tô đậm ấn tượng – tăng giá trị biểu cảm.
+ Làm cho đối tượng hiện ra sinh động, gần gũi, có tâm trạng và có hồn hơn.

+ Tăng giá trị biểu đạt (tô đậm cuộc đời lam lũ của mẹ, tôn vinh đấng sinh thành cao cả, bộc lộ cảm xúc của người con khi tưởng nhớ về mẹ…..)


	0, 5

0,5


	- Hs chỉ ra bptt: mỗi bp: 0,25đ
-Tác dụng ND - NT: mỗi ý 0.25đ.
 HS trả lời được 2 ý: 0,5đ.



	4
	Viết đoạn văn:

+ Yêu cầu nội dung: 

HS viết được đoạn văn: đảm bảo cấu trúc, các câu có sự liên kết chặt chẽ, rõ nghĩa, thể hiện những suy nghĩ sâu sắc, tích cực.

 - Đảm bảo được nội dung: về tình mẫu tử. 

+ Yêu cầu hình thức:  Viết 1 đoạn (5- 7 câu)

-Viết đoạn phải đủ 3 phần (độ dài không vượt quá yêu cầu)

	1,0
	Lưu ý: 

- Viết được đoạn văn, trình bày được một số ý, nhưng chưa thật đầy đủ, sâu sắc: 0,75 đ 

- Viết dưới 3 dòng, ý sơ sài: 0,5 đ

- Viết sai lạc nội dung: 0đ
-Viết 2 đoạn: tối đa 0,5đ

-Không thụt vào, không viết hoa đầu đoạn: chỉ cho 0,75 đ

-Viết từ 8 (12 câu: vẫn cho 1,0đ

-Viết quá ngắn (5(7 dòng) hoặc quá dài (13 dòng trở lên): 1,5đ

	P.II.1


	Trình bày suy nghĩ về phương châm “Học đi đôi với hành”

	
	1.Mở bài:

-Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

-Trích dẫn câu nói.
	0, 5
	Không trích dẫn câu nói:- 0,25 đ

	
	2.Thân bài:

a. Giải thích: 

– “Học” là gì? Học ở đây được hiểu là một quá trình thu nhận kiến thức, luyện tập kĩ năng do người khác truyền lại hoặc tự mình tìm hiếu, tiếp nhận kiến thức trong sách báo, truyền hình,… 

– “Hành” là gì? Hành là thực hành. Lấy những điều đã học áp dụng để kiểm nghiệm thành kĩ năng.

 – Thế nào là “học đi đôi với hành”? Nghĩa là sau khi tiếp thu được những kiến thức do người khác truyền lại hoặc tự mình học hỏi thì đem những điều đã học được vào thực tế để kiểm tra độ đúng hay sai, để làm sinh động nó.
	0, 5
	Hs tỏ ra hiểu vấn đề để g.thích là cho điểm

	
	b. Bàn luận: 

– Những con đường học để tiếp thu kiến thức: 

+ Tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. 

+ Tiếp thu kiến thức qua việc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, anh em…

+ Tiếp thu kiến thức qua con đường tự học: học trong sách vở, tài liệu, ti vi; học trong cuộc sống,…

- Phương châm “Học đi đôi với hành” là hoàn toàn đúng, vì:

 + Trong mối quan hệ giữa học với hành, học dóng vai trò quyết định. Vì nếu không học được những kiến thức cho mình, thì lấy đâu ra kiến thức để vận dụng vào thực tế cuộc sống mà kiểm nghiệm xem nó đúng hay sai, tốt hay chưa tốt.

+ Nếu chỉ biết học lí thuyết mà không biết đến thực hành thì những lí thuyết ta học cùng chẳng có tác dụng là bao trong cuộc sống. 

Dẫn chứng: 

—> Chúng ta không được học lí thuyết suông mà phải biết áp dụng những lí thuyết đó vào cuộc sống. Chúng ta phải biến những kiến thức đã học thành những tri thức phục vụ cuộc sống. Để thực hiện được điều đó, trước hết chúng ta phải học lí thuyết thật chắc, thật giỏi.
	1,0


	*Lưu ý:
-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó.
-Nếu hs tỏ ra hiểu đề nhưng bài viết còn sơ sài : tối đa 2,0đ
- Sử dụng các dấu câu ở đầu đoạn (2 dấu câu trở lên): tối đa 2,0 đ

- Bố cục:

+Viết hai đoạn: chỉ cho 1.5đ

+Viết một đoạn: chỉ cho 1đ

+Bài quá ngắn (từ ½ đến 2/3 trang): chỉ cho 1,0 đ

+Thân bài không tách đoạn: tối đa: 2,0 đ

+Không  dẫn chứng hoặc không có dẫn chứng cụ thể: - 0, 25đ



	
	c. Phê phán: Cần phê phán những quan điểm sai lầm: 

+ Học mà không thực hành: Con người sẽ trở nên viển vông không thực tế. Khi đó sẽ nhìn vấn đề một cách phiến diện. 

+ Nếu hành mà không học thì số thiếu đi kiến thức cơ bản. Mọi thành quả trong lao động chỉ dựa vào những kinh nghiệm của cá nhân. Nhất định thành công ấy sẽ không tiếp tục, không bền vững.
	0,5
	

	
	3.Kết bài:

- “Học đi đôi với hành” là một phương châm học tập khoa học, rất quan trọng trong xã hội ngày nay. 

– Phải biết kết hợp vừa học lí thuyết, vừa biết thực hành nhuần nhuyễn những điều đã học. Điều đó giúp chúng ta rèn luyện mình trở thành người có ích cho xã hội.

–Bản thân phải biết “học đi đôi với hành” đế trở thành người có ích cho cộng đồng, cho đất nước.

	0,5
	

	P.II.2


	Viết lại truyện “Tấm Cám” với một kết thúc theo suy nghĩ và ước vọng của bản thân.
+ Yêu cầu nội dung: 

- HS viết được bài văn kể chuyện tưởng tượng đoạn kết cho truyện cổ tích “Tấm Cám”.

- Lưu ý: Đoạn kết các nhân vật không sống cuộc sống bình thường, yên ổn một chỗ mà các nhân vật cần tiếp tục cuộc hành trình khám phá thế giới của mình, thêm những chi tiết li kì càng hấp dẫn người đọc.

+ Yêu cầu hình thức:   
Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.



	
	1.Mở bài:

- Giới thiệu được câu chuyện cần kể( cần giới thiệu khái quát vấn đề sẽ kể, sẽ làm sáng tỏ trong bài viết)

	0, 5
	

	
	2.Thân bài:

    Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những diễn biến, kết quả của truyện cổ tích ‘Tấm Cám”.  Truyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, rồi tưởng tượng thêm cho thú vị và làm cho ý nghĩa thêm nổi bật. 

HS có nhiều cách kể khác nhau. Tuy nhiên, phải đảm bảo những nội dung cơ bản sau:
Kể lại toàn bộ diễn biến của câu chuyện theo cốt truyện  đã nghe hoặc do mình tưởng tượng ra.

(Cần chọn từ, đặt câu, chọn chi tiết và có thể sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động).

+ Cụ thể:
-Kể từ đầu ( trở thành hoàng hậu: 1.25đ

-Sau khi vào cung ( gặp lại vua: 1đ

-Kết thúc, có tưởng tượng: 0.75đ

 Kết thúc không có tưởng tượng: 0đ

+ Nếu hs kể theo ngôi 1: 2đ/4đ
   
	3,0


	*Lưu ý: Khi chấm điểm, giáo viên cần linh động dựa vào bài làm của học sinh mà cho điểm, khuyến khích những bài sáng tạo, tìm tòi.

-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó.

-Nếu hs tỏ ra hiểu đề nhưng bài viết còn sơ sài : tối đa 2, 0đ

- Sử dụng các dấu câu ở đầu đoạn (2 dấu câu trở lên): tối đa 2,0 đ

- Bố cục:

+Viết hai đoạn: chỉ cho 1,5đ

+Viết một đoạn: chỉ cho 1,0 đ

+Bài quá ngắn (từ ½ đến 2/3 trang): chỉ cho 1,0 đ

+Thân bài không tách đoạn: tối đa: 2,0 đ

	
	3.Kết bài: 

- Nêu phần kết của câu chuyện (Tổng kết, thâu tóm lại vấn đề đã đặt ra ở mở bài và giải quyết ở thân bài). 
- Câu chuyện mà mình tưởng tượng: nhằm khẳng định điều gì, có ý nghĩa gì? 
	0,5


	


ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

 MÔN VĂN KHỐI 11 

NĂM HỌC 2016 – 2017
	Phần.Câu
	Nội dung
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	I.1
	- PCNN nghệ thuật
	0.5đ
	2pc trở lên: 0đ

	I.2
	* Đoạn thơ trên có 3 BPTT nổi bật là:

- Ẩn dụ: “tre” để chỉ người Việt Nam

- Nhân hóa: (nêu d/c)

- So sánh: (nêu d/c)

* Tác dụng:

- Nội dung: Thông qua hình ảnh cây tre Việt Nam, nhà thơ khắc họa những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam

- Nghệ thuật: Hình ảnh thơ sinh động, giàu hình ảnh - tính biểu cảm...
	0.5đ

0.5đ
	- HS chỉ cần nêu đúng 2/3 BPTT sẽ được 0.25đ.

- Nếu HS chỉ nêu BPTT mà không có dẫn chứng sẽ bị trừ 0.25đ.

- Nếu HS nêu sai BPTT nhưng đúng dẫn chứng thì không cho điểm..Phải cho biết d/c là của p.tu từ nào
- HS có thể diễn đạt theo cách hiểu của mình nhưng đưa ra được tác dụng ở 2 khía cạnh nội dung và nghệ thuật.

	I.3
	Trong đoạn thơ trên, nhà thơ nhắc đến 3 phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam là: Đoàn kết,  bất khuất, yêu thương 
	0.5đ
	- HS chỉ cần nêu đúng 2/3 phẩm chất và không cần nêu dẫn chứng sẽ được trọn điểm.

- Ở mỗi ý, HS có thể trả lời bằng các từ đồng nghĩa với các từ chỉ phẩm chất có trong đáp án vẫn được trọn điểm.

	I.4
	Viết đoạn văn: HS có thể chọn bất kì phẩm chất nào nhưng cần đạt các yêu cầu sau:

- Nội dung:

 + Các ý rõ ràng, có sự liên kết, có từ 2 câu trở lên
 + Đảm bảo đúng nội dung.

- Hình thức:

 + Tạo lập được đoạn văn, không nhầm lẫn với viết bài văn
 + Trình bày cẩn thận, không gạch xóa quá nhiều.

	1.0đ
	- Viết được đoạn văn, nhưng chưa thật sâu sắc: 0.75đ 

- Chỉ viết được 3 dòng hoặc trên 10 dòng, ý sơ sài: 0.5đ
- Viết thành bài văn hoặc tách đoạn: tối đa 0.5đ
- Viết sai lạc nội dung: 0đ
- Nếu chỉ đưa phẩm chất vào được 1 câu rồi không viết nữa: 0.25đ

- Viết từ 2 phẩm chất trở lên: 0,5đ



	II.1
	1. Mở bài (0.5đ)
- Dẫn dắt vấn đề cần bàn luận (đối mặt với những khó khăn, thử thách, vấp ngã để đạt đến thành công)
- Trích dẫn câu nói
2. Thân bài (2.0đ)
- Giải thích 
 + “Thông minh” là sự sáng suốt, nhạy bén của trí tuệ. Đây là phẩm chất bẩm sinh trời cho (không phải ai cũng có).

 + “Không phải vì tôi quá thông minh” là cách nói phủ định vai trò quyết định của yếu tố thiên bẩm trong sự thành công.

 + “Rắc rối” là những khó khăn, thử thách cản trở quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó.

 + “Bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối” là tinh thần dám đương đầu, đối mặt với những khó khăn, thử thách

 => Ý nghĩa cả câu: Câu nói của Albert Einstein khẳng định tinh thần kiên trì, ý chí, bản lĩnh đối mặt với gian nan, trở ngại mới là yếu tố quyết định để đạt đến thành công.

- Bàn luận 
 + Con đường đi đến sự thành công, đạt được những mục tiêu đã đề ra không bao giờ bằng phẳng mà luôn có nhiều trở ngại, thử thách.

 + Trí tuệ, sự thông thái là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho con người. Trí tuệ giúp con người dễ đạt đến thành công nhưng nếu thiếu đi sự kiên trì và ý chí vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu thì con người dù có thông minh đến đâu cũng sẽ thất bại.

 + Ngược lại, nếu có tinh thần vượt khó, bản lĩnh đối mặt với thử thách, khả năng chịu đựng trước những vấp ngã sẽ giúp con người đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu để khắc phục khó khăn, rắc rối và bước dần đến với thành công.

 + HS có thể tìm dẫn chứng tùy ý nhưng phải tiêu biểu. VD như: Thomas Edison, Walt Disney …

- Phê phán
 + Hiện nay, nhiều bạn trẻ dễ dàng cúi đầu trước những khó khăn, thử thách hay cố chấp ko thừa nhận thất bại để càng lún sâu vào những sai lầm đáng tiếc.
- Bài học 
 + Phải luôn rèn luyện lối sống bản lĩnh, chấp nhận thất bại, kiên trì giải quyết những khó khăn để vươn đến thành công trong cuộc sống.
3. Kết bài (0.5đ)
- Khẳng định vấn đề cần bàn luận.
	0.25đ
0.25đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.25đ

0.25đ
	- Hs có thể dẫn dắt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải xác định đúng vấn đề cần bàn luận.

- Không trích dẫn: trừ 0,25

- HS có thể chỉgiải thích 1 trong 2 từ “thông minh” và “rắc rối" (hoặc 1 trong 2 cụm từ “không phải vì tôi quá thông minh” và “bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối”) cũng sẽ được 0.25đ.

- Giải thích ý nghĩa cả câu: 0.25đ.

+ Dẫn chứng chung chunh: 0.25đ
Bài học có thể nằm ở kết bài


	Lưu ý:
-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó
-Viết 1 đoạn cả bài: 1đ
-Có hai dấu đầu dòng trở lên: 1đ
-Bài quá ngắn (từ ½ đến 2/3 trang): 1đ (1.5đ
-Thân bài không tách đoạn: tối đa 2đ cả bài

	Câu 2
	1. Mở bài (0.5đ)
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Chuyển ý
	0.5đ
	- Hs có quyền không trích dẫn thơ

	
	2. Thân bài (3.0đ)
 a. Cảm nhận chung
HS có thể cảm nhận bằng nhiều cách thức, miễn giới thiệu được bài thơ một cách khái quát.    
b. Cảm nhận bài thơ

 - Hai câu đề: Giới thiệu không gian mùa thu
  + “Ao thu”: hình ảnh đặc trưng của vùng đồng chiêm trũng Bắc Bộ.

  + Hai tính từ “lạnh lẽo” và “trong veo”: không gian mùa thu lạnh và tĩnh.

  + Cách gieo vần “eo” liên tiếp: không gian thu hẹp, khép kín

  + “Thuyền câu” + các từ “một”, “chiếc”, “bé”, “tẻo teo”: hình ảnh chiếc thuyền lẻ loi bị nhỏ dần đến mức chỉ còn một mẩu, một chấm.

( Cảnh vật đơn chiếc, bé nhỏ trong một không gian lạnh lẽo, thu hẹp.
 - Hai câu thực: Cảnh thu được đón nhận với điểm nhìn gần
  + Sự hòa phối màu sắc: biếc (xanh) – vàng.

  + Sự xuất hiện của những chuyển động: sóng - “hơi gợn tí”, lá – “khẽ đưa vèo”.

=> chuyển động khẽ khàng của sóng, của lá nhấn mạnh cái tĩnh lặng của cảnh thu.

=> sự quan sát tinh tế của nhà thơ

( Cảnh thu có sự chuyển động nhưng chỉ càng làm tăng thêm vẻ cô tịch, quạnh quẽ và đơn chiếc.

 - Hai câu luận: Cảnh thu được đón nhận với điểm nhìn hướng lên cao, ra xa

  + Không gian được mở ra theo chiều cao và chiều sâu.

  + Cảnh vật đậm đặc một màu xanh của mây trời, ngõ trúc. Cảnh càng thêm tĩnh lặng và cô quạnh, không có chút sự sống của con người.

· Màu xanh ngắt là màu đặc trưng của bầu trời mùa thu trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến. Đây là màu thuộc gam màu lạnh nên khiến cho ta càng thấy rõ không gian lạnh lẽo đã được nói đến trong hai câu đề.  

· “lơ lửng”: trạng thái di chuyển nhẹ ở khoảng lưng chừng, không có điểm tựa.

· “Ngõ trúc quanh co”: tô đậm sắc xanh bao trùm cảnh vật tạo cảm giác con đường vòng lượn, uốn khúc, tạo độ sâu hun hút.

· “vắng – vắng teo”: cảnh vắng ngắt, không tiếng động, không bóng người.

( Cảnh thu được miêu tả qua chuyển động, màu sắc đặc trưng của thôn quê Bắc Bộ. 
 - Hai câu kết: Hình ảnh và tâm trạng của nhà thơ
 + Tư thế “tựa gối”: thu mình lại trong dáng vẻ suy tư, đầy tâm sự.

 + Hành động “buông cần”: thả lỏng, buông lơi, không chuyên tâm vào việc câu cá.

 + “đâu”: có 2 nghĩa là đâu có và đâu đó. Cả 2 nghĩa đều cho thấy không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối kéo người câu cá trở về với thực tại. 

=> Người câu cá (nhà thơ) chỉ mượn cớ đi câu để bày tỏ tấm lòng yêu thiên nhiên, đất nước và nỗi trăn trở về vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

c. Đánh giá nghệ thuật

 + Nghệ thuật lấy động tả tĩnh.

 + Hình ảnh, từ ngữ giản dị, gần gũi, đậm đà chất dân tộc.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ


	Hs có 2 cách để pt: 1. ptich theo “cảnh thu – tình thu”,  2. ptich theo bố cục (đề - thực – luận – kết), gv cần linh động chấm theo cảm nhận của hs

- GV tùy theo cách cảm nhận của HS ở các câu thơ để đánh giá điểm.

- Mỗi cặp câu đều có 0.5đ. 

- Sau hai câu luận nếu HS không có tiểu kết nhưng nhìn chung bài viết cũng có nhắc đến tâm trạng nhà thơ vẫn có thể được trọn điểm.
Hs có thể lồng phần đánh giá vào p.tích


	
	3. Kết bài

Khẳng định lại giá trị của bài thơ
	0.5
	

	
	Lưu ý: 
- Thân bài: phân tích mà không trích thơ, hoặc trích không đúng qui định: tối đa 1.5đ

( Phân tích sơ sài: Tối đa 2đ cả bài.

-Thân bài không tách đoạn: tối đa 2 điểm

(Từ 2 dấu gạch ngang: Tối đa 2đ cả bài.
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	Phần.Câu
	Nội dung
	Điểm
	Lưu ý khi chấm

	I.1
	Hs có thể chọn 1 trong 2 PCNN sau:

- PCNN báo chí

 Lí giải: Đăng trên Báo Mới, tác giả Đăng Quang, vấn đề mang tính thời sự

-PCNN sinh hoạt:

Lí giải: Bài viết dưới hình thức một lá thư, sử dụng từ khẩu ngữ (thân mật, hướng về đối tượng)


	0.25

0.25
	-ChỈ cần nêu: B đăng trên báo là được điểm

-Chọn PC nào thì li giải theo PC đó



	I.2
	- PTBĐ chính: Tự sự (hoặc nghị luận)
- Lí giải: Tâm sự của thế hệ sau với thế hệ trước
	0.25

0.25
	Hs chỉ được nêu 1 pt, nếu nêu 2pt (1 đúng 1 sai): 0đ
Chon Pt nào thì phải lí giải theo Pt đó, nếu lí giải không đúng Pt đã chọn: 0đ



	I.3
	- Phép tu từ điệp (lặp) cấu trúc 
- Nội dung chính:

+ Trách nhiệm và bổn phận của bản thân với người thân và với cuộc sống

+ Bản thân phải tự nỗ lực để …
	0.5

0.25

0.25
	-Chấp nhận p.tt liệt kê
-Ý này có thể chỉ nêu 1 nd

	I.4
	-Yêu cầu hình thức: 

+ Viết 6 dòng, trên 12 dòng: - 0.25đ
+ Chấp nhận cho hs trả lời “có – không” rồi mới xuống hàng tách đoạn
+ Chỉ viết 1 đoạn. Nếu viết từ 2 đoạn trở lên (đúng vấn đề) chỉ cho nửa số điểm (0.5đ)
+ Hs phải lồng câu trả lời nêu ý kiến cá nhân vào (có đồng ý hay không đồng ý) vào đoạn văn mới cho nguyên điểm
+ Lỗi sai về cấu trúc và ngữ pháp không đáng kể 

-Yêu cầu nội dung: tỏ ra hiểu được nội dung, nêu được vấn đề cần nghị luận
	1.0
	Hs có thể trả lời “không” nhưng trong quá trình lí giải, gv phải xem xét hs lí giải như thế nào hợp lí, theo hướng tích cực...). Nếu lí giải theo hướng tiêu cực: chỉ cho nửa số điểm

-hs không trả lời, chỉ lo viết đoạn (không đoạn cũng không trả lời): - 0.25đ

	II.1
	MB:

Nêu được nội dung cần nghị luận

Đưa câu nói và tác giả vào
	0.5
	Thiếu phần nào trừ điểm phần đó

	
	TB:

+Giải thích:

-Trí tuệ: khả năng nhận thức đạt đến 1 trình độ nhất định (theo Từ điển TV)( Trong phạm trù nghĩa hẹp, trí tuệ có thể hiểu là kiến thức ( khẳng định: phải tự nỗ lực, trang bị kiến thức cá nhân, dù kiến thức chưa sâu sắc nhưng đó là kiến thức mà mình có được (sẽ tự hào hơn kiến thức vay mượn) để nâng cao nhận thức bản thân về mọi mặt của cuộc sống
+Bàn luận - dẫn chứng:

-Trí tuệ giúp con người nhận thức sự vật, cuộc sống một cách chính xác

-Trí tuệ giúp phân biệt tốt – xấu, đúng – sai (có khả năng định hướng và giúp đỡ người khác cùng tiến bộ

-Trí tuệ có được qua nhiều con đường, chủ yếu qua học và tự học

( Thanh niên học sinh cần nâng cao nhận thức bản thân

Dẫn chứng: (…) 
+Phê phán: 

-Người không có trí tuệ (ở đây không bàn đến người bị bệnh down, bệnh bẩm sinh …) thường không có hành vi đúng đắn, phù hợp với các chuẩn mực – qui tắc xã hội, thậm chí phạm tội ác mà không biết

-Những cá nhân lười nhận thức, không tiếp nhận kiến thức (chỉ biết ỷ lại, dựa dẫm vào kiến thức của người khác (đặc biệt là hs)
	0.5

1.0

0.5
	Hs có thể giải thích theo cách hiểu của mình, miễn sao tỏ ra hiểu được câu nói

Nếu giải thích quá lan man, hoặc không nêu được ý nghĩa: trừ từ 0.25đ đến cho 0đ

-Bàn luận: 0.5đ
-D.c: 0.5đ
Hs d/c cụ thể thì tốt nhưng nhất thiết phải có d/c từ môi trường học đường hoặc từ hs

Hs có thể nêu d/c ở phê phán



	
	KB:

-Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề

-Rút ra bài học bản thân
	0.5
	

	Lưu ý:

-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó

-Chỉ viết 1 đoạn cả bài: 1đ

-2 dấu gạch đầu dòng trong bài: -1đ
-TB không tách đoạn: tối đa cả bài: 2đ

	II.2
	MB:

Nêu tác giả, tác phẩm

Giới thiệu đoạn trích, đưa đoạn trích vào
	0.5
	Không đưa đoạn trích: -0.25đ

	
	TB:

a.Cảm nhận chung: tựa bài, HCST, đề tài…
b.Phân tích: 
Nỗi nhớ đậm chất bi tráng vừa lãng mạn vừa hào hùng

+Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn đậm chất TB: sương, lau, bến bờ, độc mộc, nước lũ, hoa
· Cảnh nhìn từ xa, trong một không gian rộng lớn bao quát, trong một thời gian mờ ảo của miền kí ức: Châu Mộc chiều sương ấy

· Cảnh nhìn gần vừa hoang sơ dữ dội vừa lãng mạn: thuyền độc mộc trên dòng nước lũ với hoa đong đưa

(Cảnh vừa hoang sơ vừa hùng tráng thơ mộng (dáng người lính trên thuyền, hoa trên cành và trên dòng nước)

+ Người lính TT, con người TB  hiện ra  với dáng vẻ kiêu hùng và tâm hồn lãng mạn

Nghệ thuật: Điệp CHTT, từ láy, nhiều thanh bằng, sức gợi cao …
	0.5

0.75

0.25

0.5
	Nếu hs đưa những phần này lên MB: coi như mất điểm CNC

	
	KB: (Nd + NT)
	0.5
	

	Lưu ý:

-Thiếu phần nào trừ điểm phần đó

-Viết 1 đoạn cả bài: 1đ

-Có hai dấu đầu dòng trở lên: 2đ cả bài
-Bài quá ngắn (từ ½ đến 2/3 trang): 1 (1.5đ
-Thân bài không tách đoạn: tối đa 2đ cả bài
-Không  d/c thơ hoặc chép tắt thơ khi pt: -1đ


